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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 32 

        PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

       Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Số liền sau của 69 509 là: 

A. 69 508 B. 69 600 C. 69 610 D. 69 510 

Câu 2: Số “Hai mươi chín nghìn không trăm linh năm” được viết là: 

A. 29 005 B. 209 005 C. 29 050 D. 29 505 

Câu 3: Số chẵn nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau là: 

A. 01 234 B. 12 345 C. 10 235 D. 10 234 

Câu 4:           1kg 52g = … g.                Số thích hợp cần điền vào chỗ trống là: 

A. 1052kg B. 1052 C. 152 g D. 1052g 

Câu 5: Ngày 9 tháng 4 là thứ sáu. Vậy những ngày thứ sáu trong tháng đó là: 

A. 9; 16; 23; 30 B. 2; 9; 16; 23; 30 

C. 1; 9; 17; 25  D. 2; 9; 16; 23 

Câu 6: Một hình vuông có chu vi 3dm 6cm. Vậy hình vuông có diện tích là: 

A. 81cm2 B. 81cm C. 16cm2 D. 36cm2 

Câu 7: Có 91 350m vải gồm vải trắng và vải hoa. Số mét vải trắng bằng 
1

7
 tổng số mét vải. 

Vậy số mét vải hoa là: 

A. 13 050m B. 1 305m C. 78 300m D. 78 300dm 

Câu 8: Bạn Hà mua 6 quyển vở phải trả 36 000 đồng. Vậy bạn Hà có 24 000 đồng thì mua 

được số quyển vở như thế là: 

A. 2 quyển vở B. 4 đồng C. 4 quyển vở D. 8 quyển vở 
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PHẦN II: TỰ LUẬN  

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

45 207 + 30 968 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

70 384 – 24 605 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

3607 × 4 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

37 003 : 4 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

Bài 2: Tìm x: 

x : 9 = 324 (dư 7) 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

7034 – x = 34 675 : 5  

………………………………………....... 

………………………………………....... 

…………………………………………… 

………………………………………........ 

Bài 3: Có 56 cái đĩa xếp đều vào 7 hộp. Hỏi:  

a. 4 hộp đó có bao nhiêu cái đĩa? 

b. Nếu có 64 cái đĩa thì xếp được vào mấy hộp như thế? 

Bài giải 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

Bài 4: Tính nhanh: 

a. 55 × 11 + 55 × 9 – 55 × 20 = ………………………………………………… 

 ………………………………………………… 

b. 24 × 18 – 48 × 9 + 100 = ...………………………………………………........ 

..………………………………………………....... 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

         PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án Đ A D B B A C C 

 PHẦN II: Tự luận  

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

45207 + 30968 = 76175 70384 – 24605 = 45779 3607 × 4 = 14428 37003 : 4 = 9250 dư 3 

Bài 2: Tìm x: 

x : 9 = 324 (dư 7) 

                   x = 324 × 9 + 7 

                  x = 2916 + 7 

                 x = 2923 

7034 – x = 34 675 : 5  

                  7034 – x = 6935 

                  x = 7034 – 6935  

                  x = 99 

Bài 3: Có 56 cái đĩa xếp đều vào 7 hộp. Hỏi:  

a. 4 hộp đó có bao nhiêu cái đĩa? 

b. Nếu có 64 cái đĩa thì xếp được vào mấy hộp như thế? 

Bài giải 

a. Mỗi hộp có số cái đĩa là: 56 : 7 = 8 (cái) 

4 hộp đó có số cái đĩa là: 8 × 4 = 32 (cái) 

b. Nếu có 64 cái đĩa thì xếp được vào số hộp như thế là: 64 : 8 = 8 (hộp) 

Đáp số: a. 8 cái đĩa ; b. 8 hộp 

Bài 4: Tính nhanh: 

a. 55 × 11 + 55 × 9 – 55 × 20 = 55 × (11 + 9 – 20) = 50 × 0 = 0 

b. 24 × 18 – 48 × 9 + 100 = 24 × 18 – 24 × 2 × 9 + 100 = 24 × 18 – 24 × 18 + 100 = 100 


